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B c ướ 1
Ghi nh n nh h ng c a NVKT ậ ả ưở ủGhi nh n nh h ng c a NVKT ậ ả ưở ủ

B cướ 2
L p các bút toán đi u ch nhậ ề ỉL p các bút toán đi u ch nhậ ề ỉ

B cướ 3
L p các bút toán khóa sậ ổ
L p các báo cáo tài chínhậ

L p các bút toán khóa sậ ổ
L p các báo cáo tài chínhậB c ướ 4

Xác đ nh nghi p v  kinh tị ệ ụ ếXác đ nh nghi p v  kinh tị ệ ụ ế

Chu trình k  toánếChu trình k  toánế
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Các bút toán 

đi u ch nhề ỉ

c n thi t đ i v i các ầ ế ố ớ

kho n doanh thu và       ả

chi phí liên quan 

đ n nhi u kỳ ế ề

k  toánế

M i bút toán ỗ
đi u ch nhề ỉ

Liên quan đ n 1 tài kho n ế ả
lo i doanh thu hay chi phí ạ

và 1 tài kho nả  

tài s n hay n  ả ợ
ph i tr  ả ả

Các bút toán đi u ch nhề ỉCác bút toán đi u ch nhề ỉ
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 CP liên 
quan đ n ế
nhi u kỳề

 CP liên 
quan đ n ế
nhi u kỳề

 CP phát 
sinh ch a ư
ghi nh nậ

 CP phát 
sinh ch a ư
ghi nh nậ

 DT liên 
quan đ n ế
nhi u kỳề

 DT liên 
quan đ n ế
nhi u kỳề

 DT đã 
th c hi n ự ệ
ch a ghi ư

nh nậ

 DT đã 
th c hi n ự ệ
ch a ghi ư

nh nậ

Các bút toán đi u ch nhề ỉCác bút toán đi u ch nhề ỉ
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2007 2008 2009

Nghi p vệ ụ
Thanh toán 
chi phí liên 
quan đ n ế
nhi u kỳề

(TS).

Nghi p vệ ụ
Thanh toán 
chi phí liên 
quan đ n ế
nhi u kỳề

(TS).

31.12.2008

Bút toán đi u ch nhề ỉ
 Ghi nh n tăng CP ậ
liên quan đ n kỳ nàyế
 Ghi nh n gi m TS ậ ả
đã đ n h n.ế ạ

Bút toán đi u ch nhề ỉ
 Ghi nh n tăng CP ậ
liên quan đ n kỳ nàyế
 Ghi nh n gi m TS ậ ả
đã đ n h n.ế ạ

Chi phí liên quan đ n nhi u kỳế ề
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01.01 31.12

240 tr.đ phí b o hi m trong ả ể
12 tháng

20 tr.đ chi phí b o hi m hàng thángả ể

Vào ngày 01.01, Công ty WBC mua 1 h p ợ
đ ng b o hi m 1 năm tr  giá 240 tr.đ.ồ ả ể ị

Vào ngày 01.01, Công ty WBC mua 1 h p ợ
đ ng b o hi m 1 năm tr  giá 240 tr.đ.ồ ả ể ị

Ví d  minh h aụ ọVí d  minh h aụ ọ
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Ngày Di n gi iễ ả Nợ Có

Tháng 1 1 Chi phí tr  tr c dài h nả ướ ạ 240

Ti n m tề ặ 240

Mua h p đ ng b o hi m 1 nămợ ồ ả ể

Ví d  minh h aụ ọVí d  minh h aụ ọ
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Ngày Di n gi iễ ả Nợ Có

Bút toán đi u ch nhề ỉ

Tháng 1 31 Chi phí qu n lý doanh nghi pả ệ 20

Chi phí tr  tr c dài h nả ướ ạ 20

Đi u ch nh chi phí b o hi m tháng 1ề ỉ ả ể

Ví d  minh h aụ ọVí d  minh h aụ ọ
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Chi phí QLDN
1/31 20      

Chi phí tr  tr c dài h nả ướ ạ
1/1 240    1/31 20      

SDCK 220    

KQKD

Chi phí phát sinh 
trong kỳ đ  t o ra ể ạ

doanh thu

KQKD

Chi phí phát sinh 
trong kỳ đ  t o ra ể ạ

doanh thu

BCĐKT

Giá tr  TS mang ị
l i ích kinh t  ợ ế

t ng lai.ươ

BCĐKT

Giá tr  TS mang ị
l i ích kinh t  ợ ế

t ng lai.ươ

Ví d  minh h aụ ọVí d  minh h aụ ọ
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Kh u hao là s  phân b  có h  th ng ấ ự ổ ệ ố
nguyên giá c a tài s n vào chi phí theo ủ ả

th i gian s  d ng c tính. ờ ử ụ ướ

Kh u hao là s  phân b  có h  th ng ấ ự ổ ệ ố
nguyên giá c a tài s n vào chi phí theo ủ ả

th i gian s  d ng c tính. ờ ử ụ ướ

Chi phí kh u haoấChi phí kh u haoấ
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Ti nề

(Có)

Ti nề

(Có)

TSCĐ  
(Nợ)

TSCĐ  
(Nợ)

Ghi nh n ậ
ban đ u . . .ầ

Tính h u d ng ữ ụ
c a TS đ c ủ ượ

s  d ng    ử ụ
trong kỳ. Ghi nh n ậ

cu i kỳố

Chi phí          
kh u haoấ

 (Nợ)

Chi phí          
kh u haoấ

 (Nợ)

Kh u hao    ấ
lũy kế

(Có)

Kh u hao    ấ
lũy kế

(Có)

Chi phí kh u haoấChi phí kh u haoấ
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Ngày 2 tháng 1, 2009 công ty JLC mua 
trang thi t b  s a ch a tr  giá 360 tri u ế ị ử ữ ị ệ

đ ng ch a thanh toán, c tính s  d ng ồ ư ướ ử ụ
trong 5 năm. S  d ng PP kh u hao theo ử ụ ấ
đ ng th ng, tính CP kh u hao tháng 1 ườ ẳ ấ

năm 2009

360 tr.đ
60

=6 tr.đ 6 tr.đ 

CP kh u hao ấ
tháng = Nguyên giá TSCĐ 

Th i gian s  d ngờ ử ụ

Ví d  minh h aụ ọVí d  minh h aụ ọ
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Ngày Di n gi iễ ả Nợ Có

Bút toán đi u ch nhề ỉ

Tháng 1 31 Chi phí qu n lý doanh nghi pả ệ 6

Kh u hao lũy kấ ế 6

Đi u ch nh chi phí kh u hao tháng 1ề ỉ ấ

Tài kho n đi u ch nhả ề ỉTài kho n đi u ch nhả ề ỉ

Ví d  minh h aụ ọVí d  minh h aụ ọ
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Kh u hao lũy k  ấ ế trình bày trên B ng ả
cân đ i k  toán nh  sau: ố ế ư

Kh u hao lũy k  ấ ế trình bày trên B ng ả
cân đ i k  toán nh  sau: ố ế ư
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2007 2008 2009

Nghi p vệ ụ
Thu ti n ề

doanh thu 
liên quan đ n ế

nhi u kỳề
(NPT).

Nghi p vệ ụ
Thu ti n ề

doanh thu 
liên quan đ n ế

nhi u kỳề
(NPT).

31.12.2008

Bút toán đi u ch nhề ỉ
 Ghi nh n tăng DT ậ
liên quan đ n kỳ nàyế
 Ghi nh n gi m ậ ả
NPT.

Bút toán đi u ch nhề ỉ
 Ghi nh n tăng DT ậ
liên quan đ n kỳ nàyế
 Ghi nh n gi m ậ ả
NPT.

Doanh thu liên quan đ n nhi u kỳế ề
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01.01 31.12

600 tr.đ doanh thu d ch v  ị ụ
b o trì trong 12 thángả

50 tr.đ doanh thu cho thuê hàng tháng

Vào ngày 01.01, Công ty MWM nh n ti n ậ ề
cho thuê văn phòng 1 năm 600 tr.đ.

Vào ngày 01.01, Công ty MWM nh n ti n ậ ề
cho thuê văn phòng 1 năm 600 tr.đ.

Ví d  minh h aụ ọVí d  minh h aụ ọ



1-18

Ngày Di n gi iễ ả Nợ Có

Tháng 1 1 Ti nề 600

Doanh thu ch a th c hi nư ự ệ 600

Nh n ti n cho thuê văn phòng 1 nămậ ề

Ví d  minh h aụ ọVí d  minh h aụ ọ
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Ngày Di n gi iễ ả Nợ Có

Bút toán đi u ch nhề ỉ

Tháng 1 31 Doanh thu ch a th c hi nư ự ệ 50

Doanh thu 50

Đi u ch nh doanh thu cho thuê tháng 1ề ỉ

Ví d  minh h aụ ọVí d  minh h aụ ọ
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Doanh thu
50 31/1

Doanh thu ch a th c hi nư ự ệ
31/1 50      1/1 600    

SDCK 550    

KQKD

Chi phí phát sinh 
trong kỳ đ  t o ra ể ạ

doanh thu

KQKD

Chi phí phát sinh 
trong kỳ đ  t o ra ể ạ

doanh thu

BCĐKT

Giá tr  NPT là ị
doanh thu ch a ư

th c hi n.ự ệ

BCĐKT

Giá tr  NPT là ị
doanh thu ch a ư

th c hi n.ự ệ

Ví d  minh h aụ ọVí d  minh h aụ ọ
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2007 2008 2009

31.12.2008

Chi phí đã phát sinh ch a ghi nh nư ậ

Bút toán đi u ch nhề ỉ
 Ghi nh n chi phí phát sinhậ
 Ghi nh n n  ph i tr .ậ ợ ả ả

Bút toán đi u ch nhề ỉ
 Ghi nh n chi phí phát sinhậ
 Ghi nh n n  ph i tr .ậ ợ ả ả

Nghi p vệ ụ
Thanh toán 
n  ph i trợ ả ả

Nghi p vệ ụ
Thanh toán 
n  ph i trợ ả ả
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01.01 05.02

30 tr.đ chi phí 
l ngươ

Vào ngày 31.01, công ty MWM n  nhân viên ợ
30 tr.đ chi phí l ng s  thanh toán vào ươ ẽ

ngày 05.02

Vào ngày 31.01, công ty MWM n  nhân viên ợ
30 tr.đ chi phí l ng s  thanh toán vào ươ ẽ

ngày 05.02

31.01

Ví d  minh h aụ ọVí d  minh h aụ ọ
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Ngày Di n gi iễ ả Nợ Có

Bút toán đi u ch nhề ỉ

Tháng 1 31 Chi phí qu n lý doanh nghi pả ệ 30

Ph i tr  ng i lao đ ngả ả ườ ộ 30

Đi u ch nh chi phí l ng tháng 1ề ỉ ươ

Ví d  minh h aụ ọVí d  minh h aụ ọ
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CP qu n lý DNả
31/1 30      

Ph i tr  ng i lao đ ngả ả ườ ộ
31/1 30      

KQKD

CP phát sinh t o ra ạ
DT trong kỳ.

KQKD

CP phát sinh t o ra ạ
DT trong kỳ.

BCĐKT

NPT s  thanh ẽ
toán trong 
t ng lai.ươ

BCĐKT

NPT s  thanh ẽ
toán trong 
t ng lai.ươ

Ví d  minh h aụ ọVí d  minh h aụ ọ
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2007 2008 2009

31.12.2008

Doanh thu đã th c hi n ch a ghi nh nự ệ ư ậ

Bút toán đi u ch nhề ỉ
 Ghi nh n doanh thu đã th c ậ ự
hi nệ
 Ghi nh n n  ph i thu.ậ ợ ả

Bút toán đi u ch nhề ỉ
 Ghi nh n doanh thu đã th c ậ ự
hi nệ
 Ghi nh n n  ph i thu.ậ ợ ả

Nghi p vệ ụ
Thu ti n n  ề ợ

ph i thuả

Nghi p vệ ụ
Thu ti n n  ề ợ

ph i thuả
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01.01 05.02

20 tr.đ doanh 
thu d ch v  ị ụ

đã th c hi nự ệ

Vào ngày 31.01, công ty MWM đã hoàn 
thành d ch v  b o trì 20 tr.đ s  thu ti n vào ị ụ ả ẽ ề

ngày 05.02

Vào ngày 31.01, công ty MWM đã hoàn 
thành d ch v  b o trì 20 tr.đ s  thu ti n vào ị ụ ả ẽ ề

ngày 05.02

31.01

Ví d  minh h aụ ọVí d  minh h aụ ọ
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Ngày Di n gi iễ ả Nợ Có

Bút toán đi u ch nhề ỉ

Tháng 1 31 Ph i thu c a khách hàngả ủ 20

Doanh thu 20

Đi u ch nh doanh thu đã th c hi n tháng 1ề ỉ ự ệ

Ví d  minh h aụ ọVí d  minh h aụ ọ
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Doanh thu
20 31/1

Ph i thu c a KHả ủ
31/1 20      

KQKD

DT đã th c hi n ự ệ
nh ng ch a ghi ư ư
nh n trong kỳ.ậ

KQKD

DT đã th c hi n ự ệ
nh ng ch a ghi ư ư
nh n trong kỳ.ậ

BCĐKT

TS s  nh n ẽ ậ
trong t ng lai.ươ

BCĐKT

TS s  nh n ẽ ậ
trong t ng lai.ươ

Ví d  minh h aụ ọVí d  minh h aụ ọ
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Các bút toán khóa sổCác bút toán khóa sổ

 Khóa s  các TK Doanh thu và Thu nh p khác ổ ậ
vào TK Xác đ nh k t qu .ị ế ả

Khóa s  các TK Chi phí vào TK Xác đ nh k t ổ ị ế
qu .ả

 Khóa s  TK Xác đ nh k t qu  vào TK L i nhu n ổ ị ế ả ợ ậ
ch a phân ph i.ư ố
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MWM  
Trích B ng cân đ i tài kho nả ố ả  

Ngày 31/1/20x9
Ti nề 1.160$    
Ph i thu c a khách hàngả ủ 20           
Chi phí tr  tr c ả ướ 220         
Hàng hóa 30           
TSCĐ h u hìnhữ 360         
Kh u hao lũy k  TSCĐHHấ ế 6             
Ph i tr  cho ng i bánả ả ườ 390          
Ph i tr  CNVả ả 30            
Doanh thu ch a th c hi nư ự ệ 550          
Ngu n v n KDồ ố 800          
Doanh thu 70            
Chi phí QLDN 56           
  Total 1.846$    1.846$     

S  d  tài kho n tr c khi khóa số ư ả ướ ổS  d  tài kho n tr c khi khóa số ư ả ướ ổ
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Xác đ nh k t quị ế ả
70        

70        

Doanh thu
70           70           

-          

Khóa s  các TK Doanh thuổKhóa s  các TK Doanh thuổ
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Khóa s  các TK Chi phíổKhóa s  các TK Chi phíổ

Xác đ nh k t quị ế ả
56          70        

14        

L i nhu nợ ậ

CPQLDN
20          56          

6
30
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LN ch a phân ph iư ố
14          

14          

Xác đ nh k t quị ế ả
56          70        
14          

-       

S  d  c a TK xác ố ư ủ
đ nh k t qu  là  ị ế ả 0.

Khóa s  TK Xác đ nh k t quổ ị ế ảKhóa s  TK Xác đ nh k t quổ ị ế ả
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MWM  
Trích B ng cân đ i tài kho nả ố ả  

Ngày 31/1/20x9
Ti nề 1.160$    
Ph i thu c a khách hàngả ủ 20           
Chi phí tr  tr c ả ướ 220         
Hàng hóa 30           
TSCĐ h u hìnhữ 360         
Kh u hao lũy k  TSCĐHHấ ế 6             
Ph i tr  cho ng i bánả ả ườ 390          
Ph i tr  CNVả ả 30            
Doanh thu ch a th c hi nư ự ệ 550          
V n đ u t  c a ch  s  h uố ầ ư ủ ủ ở ữ 800          
L i nhu n ch a phân ph iợ ậ ư ố 14            

  Total 1.790$    1.790$     

S  d  tài kho n sau khi khóa số ư ả ổS  d  tài kho n sau khi khóa số ư ả ổ



1-35

WorksheetWorksheet

BCĐKT Nợ Có Nợ Có Nợ Có Nợ Có Nợ Có
Ti nề 1.160     1.160     1.160     
Ph i thu c a KHả ủ -         (4) 20        20          20          
Chi phí tr  tr cả ướ 240        (1a) 20        220        220        
Hàng hóa 30          30          30          
TSCĐHH 360        360        360        
Kh u hao lũy kấ ế (1b) 6          6            6            
Ph i tr  cho ng i bánả ả ườ 390         390         390         
Ph i tr  CNVả ả (3)  30        30          30          
Doanh thu ch a th c hi nư ự ệ 600         (2) 50        550         550         
V n đ u t  c a ch  s  h uố ầ ư ủ ủ ở ữ 800         -         800         -         800         
KQKD
Doanh thu 70        70          70          
Chi phí QLDN 56        56          56          

1.790     1.790      126      126      1.846     1.846      56          70          1.790     1.776      

LN ch a phân ph iư ố 14          14          
T ng c ngổ ộ 70          70          1.790     1.790      

BCĐKT

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MWM
Worksheet

Cho tháng k t thúc ngày 31.1.20x9ế

SD tr c đi u ướ ề
ch nhỉ Đi u ch nhề ỉ SD sau đi u ch nhề ỉ KQKD
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H T PH N 4Ế ẦH T PH N 4Ế Ầ
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